
Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

1 Phạm Văn Phương 06/8/1972 Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Khảo sát địa hình II

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng Phố 

Hiến

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải

2 Phạm Văn Công 25/12/1982 Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng Định giá xây dựng III

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng Phố 

Hiến

Trường 
Đại học 
Chu 
Văn An

3

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp & hạ tầng kỹ 

thuật

III

4
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
NN&PTNT

III

5
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

III

6 Khảo sát địa hình III
7 Quản lý dự án III

8 Thiết kế kết cấu 
công trình DD&CN III

9 Cao Văn Huy 12/10/1994 Kỹ sư kinh tế xây 
dựng Khảo sát địa hình III

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng Phố 

Hiến

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải

10 Định giá xây dựng III

11 Dương Thế Lực 14/10/1995 Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng Định giá xây dựng III

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng Phố 

Hiến

Trường 
Đại học 
Chu 
Văn An

12

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp & hạ tầng kỹ 

thuật

III
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Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

13
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
NN&PTNT

III

14
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

III

15 Khảo sát địa hình III
16 Quản lý dự án III

17 Thiết kế Kết cấu 
công trình DD&CN III

18 Bùi Xuân Học 16/5/1964 Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp & hạ tầng kỹ 

thuật

II
Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng Phố 

Hiến

Trường 
Đại học 
Xây 
dựng

19
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

III

20 Nguyễn Quang 
Thuận 19/5/1987 Kỹ sư kỹ thuật tài 

nguyên nước
Thiết kế công trình 
NN&PTNT III

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng Phố 

Hiến

Trường 
Đại học 
thủy lợi

21 Thiết kế Cấp - thoát 
nước công trình II

22 Định giá xây dựng III

23 Lưu Đình Phương 15/03/1982 Kỹ sư kỹ xây dựng 
cầu đường Khảo sát địa hình II

Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng Phố 

Hiến

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 

Vận tải 
Hà Nội

24 Thiết kế công trình 
giao thông đường bộ II

25 Thiết kế công trình 
giao thông cầu III

26 Luyện Phúc Hưng 19/01/1991
Kỹ sư kỹ xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
II

Công ty TNHH 
MTV Xây dựng 

Phúc Hưng

Trường 
đại học 

Chu 
Văn An

27
Quản lý dự án 

ĐTXD công trình 
Dân dụng

II



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

28 Nguyễn Thị Thanh 
Mai 18/04/1994 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng III
Công ty TNHH tư 
vấn kiến trúc xây 

dựng Tâm An

Trường 
đại học 
Kiến 

trúc Đà 
Nẵng

29

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp & hạ tầng kỹ 

thuật

III

30 Bùi Văn Tiến 06/01/1993 Cử nhân Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Thiết kế Kết cấu 
công trình DD&CN III

Công ty TNHH tư 
vấn kiến trúc xây 

dựng Tâm An

Trường 
đại học 
dân lập 

Hải 
Phòng

31 Trần Văn Cường 14/03/1994 Kỹ thuật công trình 
xây dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH tư 
vấn kiến trúc xây 
dựng Phúc Quang

Trường 
Đại 
Học 
Xây 

Dựng 
Hà Nội

32 Định giá xây dựng III

33 Nguyễn Văn Kiên 29/04/1987
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
dân dụng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp & hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH xây 

dựng và TM Tân 
Hưng

Đại học 
xây 

dựng 
Hà Nội

34 Nguyễn Văn Kiên 29/04/1987
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
dân dụng

Quản lý dự án III
Công ty TNHH xây 

dựng và TM Tân 
Hưng

Đại học 
xây 

dựng 
Hà Nội

35 Phạm Cao Cường 30/05/1987

Kỹ thuật thi công  
xây dựng công 

trình dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty TNHH xây 
dựng và TM Tân 

Hưng

Trường 
Trung 
học xây 
dựng 
Hà Nội

36 Trần Thế Dũng 02/05/1993
Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng 
và công nghiệp

III
Công ty TNHH xây 

dựng và TM Tân 
Hưng

Trường 
Cao 
đẳng 
Bách 
khoa 
Hưng 
Yên

37 Định giá xây dựng III



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

38

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp & hạ tầng kỹ 

thuật

III

39
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

III

40 Nguyễn Văn Vang 28/04/1996 Kỹ sư kinh tế xây 
dựng Định giá xây dựng III

Công ty TNHH xây 
dựng và TM Tân 

Hưng

Trường 
Đại học 
Giao 
thông 
vận tải 

41 Nguyễn Thị Thu 06/10/1989 Kỹ sư kỹ thuật tài 
nguyên nước

Thiết kế cấp thoát 
nước công trình III

Công ty TNHH xây 
dựng và TM Tân 

Hưng

Đại học 
Thủy lợi

42 Nguyễn Thị Thu 06/10/1989 Kỹ sư kỹ thuật tài 
nguyên nước

Thiết kế công trình 
NN&PTNT III

Công ty TNHH xây 
dựng và TM Tân 

Hưng

Đại học 
Thủy lợi

43 Vũ Thanh Tuấn 07/4/1995
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật điện, điện 

tử

Giám sát lắp đặt 
thiết bị công trình: III Công ty TNHH kỹ 

thuật điện Hải Nam

Đại học 
công 

nghiệp 
Hà Nội

44 Vũ Thanh Tuấn 07/4/1995
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật điện, điện 

tử

Thiết kế Điện - Cơ 
điện III Công ty TNHH kỹ 

thuật điện Hải Nam

Đại học 
công 

nghiệp 
Hà Nội

45 Hoàng Tiến Mạnh 01/11/1995 Kỹ sư  Công nghệ 
kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng KTV 

Hưng Yên

Trường 
Đại học 

Thủy 
Lợi

46 Hoàng Tiến Mạnh 01/11/1995 Kỹ sư  Công nghệ 
kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng KTV 

Hưng Yên

Trường 
Đại học 

Thủy 
Lợi

47 Phạm Quang 
Hoàng 12/9/1991 Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng KTV 

Hưng Yên

Trường 
Đại học 

Xây 
dựng



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

48 Phạm Quang 
Hoàng 12/9/1991 Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng Quản lý dự án III
Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng KTV 

Hưng Yên

Trường 
Đại học 

Xây 
dựng

49 Lê Đức Mạnh 08/4/1995 Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng KTV 

Hưng Yên

Trường 
Đại học 
dân lập 
Phương 

Đông

50 Vương Đức Long 19/08/1997 Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp & hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng Châu 

Hưng

Trường 
Đại học 

Xây 
dựng 

Hà Nội

51 Mạc Văn Sử 09/08/1985 Kỹ sư Cầu đường 
bộ

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp & hạ tầng kỹ 

thuật

III Công ty TNHH xây 
dựng 668

Trường 
Cao 
đẳng 
giao 

thông 
vận tải

52
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông.

III

53 Trần Đức Chuyển 27/03/1987 Kỹ sư cầu đường Khảo sát địa hình II Trung tâm tư vấn 
giao thông vận tải

Trường 
Đại học 
Phương 

Đông

54 Nguyễn Mạnh 
Cường 22/11/1991

Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông
Khảo sát địa hình II Trung tâm tư vấn 

giao thông vận tải

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải 
Hà Nội

55 Nguyễn Mạnh 
Cường 22/11/1991

Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông
Định giá xây dựng II Trung tâm tư vấn 

giao thông vận tải

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải 
Hà Nội



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

56 Trần Thế Anh 02/10/1992 Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông.
II Trung tâm tư vấn 

giao thông vận tải

Đại học 
Công 
nghệ 
Giao 
thông 
vận tải

57 Trần Thế Anh 02/10/1992 Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông Định giá xây dựng II Trung tâm tư vấn 

giao thông vận tải

Đại học 
Công 
nghệ 
Giao 
thông 
vận tải

58 Đoàn Trung Dũng 26/07/1979 Kỹ sư cầu đường Thiết kế Công trình 
giao thông Đường bộ II Trung tâm tư vấn 

giao thông vận tải

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải 
Hà Nội

59 Vũ Quang Hưng 02/05/1981 Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Định giá xây dựng II Trung tâm tư vấn 

giao thông vận tải

Đại học 
giao 

thông 
vận tải

60 Nguyễn Hải Anh 03/10/1996 Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng Khảo sát địa hình III Trung tâm tư vấn 

giao thông vận tải

Đại học 
Lâm 

Nghiệp

61 Đỗ Gia Phong 10/07/1997 Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông.
III Trung tâm tư vấn 

giao thông vận tải

Trường 
đại học 
Thuỷ 
Lợi

62 Vũ Hoàng Tuấn 03/09/1997
Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông.
III Trung tâm tư vấn 

giao thông vận tải

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải 
Hà Nội



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

63 Đinh Đức Thiện 02/08/1992
Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông
Khảo sát địa hình III Trung tâm tư vấn 

giao thông vận tải

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải 
Hà Nội

64 Đinh Đức Thiện 02/08/1992
Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông

Thiết kế Công trình 
giao thông Đường bộ III Trung tâm tư vấn 

giao thông vận tải

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải 
Hà Nội

65 Đinh Đức Thiện 02/08/1992
Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông
Định giá xây dựng III Trung tâm tư vấn 

giao thông vận tải

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải 
Hà Nội

66 Đỗ Đức Thiện 12/06/1988
Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông.
II Trung tâm tư vấn 

giao thông vận tải

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải 
Hà Nội

67 Dương Văn Lam 12/11/1987 Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng Quản lý dự án III

Xí nghiệp khai thác 
công trình thủy lợi 

Huyện Ân thi

Trường 
Đại học 

Thủy 
Lợi

68 Nguyễn Anh Tuấn 17/12/1992
Kỹ sư ngành kỹ 

thuật công trình xây 
dựng 

Quản lý dự án III
Xí nghiệp 
KTCTTL 

huyện Ân Thi

Trường 
Đại học 

Thủy 
Lợi

69 Nguyễn Mạnh Hiếu 13/10/1998
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Thiết kế công trình 
giao thông đường bộ III

Công ty cổ phần tư 
vấn đầu tư Hưng 

Yên Phát

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải

70 Nguyễn Mạnh Hiếu 13/10/1998
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư 
vấn đầu tư Hưng 

Yên Phát

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

71 Đào Văn Lợi 02/10/1993 Kỹ sư trắc địa - bản 
đồ Khảo sát địa hình II

Công ty cổ phần tư 
vấn đầu tư Hưng 

Yên Phát

Trường 
Đại học 
Mỏ địa 

chất

72 Nguyễn Ngọc Anh 05/6/1984 Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng

Quản lý dự án
ĐTXD công trình
dân dụng, công trình
hạ tầng kỹ thuật

III Công ty TNHH 
Hồng Hà

Trường 
Đại học 
Lương 

Thế 
Vinh

73 Định giá xây dựng III

74

Giám sát công tác
xây dựng công trình
dân dụng, công
nghiệp 

II

75
Giám sát công tác
xây dựng công trình
hạ tầng kỹ thuật

III

76
Giám sát công tác
xây dựng công trình
giao thông 

III

77

Giám sát công tác
xây dựng công trình
nông nghiệp và phát
triển nông thôn

III

78 Vương Vũ Tuấn 23/05/1989
Kỹ sư kỹ xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty CP ĐTXD 
và TM Tân An Đại 

Thịnh

Trường 
Đại 
Học 
Hải 

Phòng

79 Nguyễn Anh Tuấn 01/01/1983 Kỹ sư xây dựng 
công trình

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty cổ phần 

thương mại và đầu 
tư Tuấn Dũng

Trường 
Đại học 

xây 
dựng 

Hà Nội

80 Nguyễn Anh Tuấn 01/01/1983 Kỹ sư xây dựng 
công trình Kỹ sư định giá III

Công ty cổ phần 
thương mại và đầu 

tư Tuấn Dũng

Trường 
Đại học 

xây 
dựng 

Hà Nội



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

81 Nguyễn Hữu 
Phóng 23/01/1996

Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty cổ phần 
Thương mại và 

Đầu tư Tuấn Dũng

Trường 
Đại học 
Công 
nghệ 
giao 

thông 
vận tải

82
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

III

83 Định giá xây dựng III

84 Nguyễn Ngọc Học 10/12/1993
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III
Công ty cổ phần 
đầu tư phát triển 
Lạc Hồng Phúc

Trường 
Đại học 

Xây 
dựng 

Hà Nội

85 Nguyễn Ngọc Học 10/12/1993
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty cổ phần 
đầu tư phát triển 
Lạc Hồng Phúc

Trường 
Đại học 

Xây 
dựng 

Hà Nội

86 Bùi Văn Việt 16/6/1984
Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án trình 
dân dụng. II

Ban QLDA đầu tư 
công trình giao 
thông xây dựng

Trường 
Đại học 
Dân 
Lập Hải 
Phòng

87 Quản lý dự án trình 
giao thông. III

88 Vũ Xuân Đắc 01/12/1983
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án công 
trình dân dụng, hạ 
tầng kỹ thuật, giao 

thông

III
Ban QLDA đầu tư 

công trình giao 
thông xây dựng

Trường 
Đại học 

Cửu 
Long

89 Đỗ Văn Toàn 02/7/1982
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án trình 
dân dụng. II

Ban quản lý dự án 
đầu tư công trình 
giao thông - xây 

dựng

Trường 
Đại học 

xây 
dựng hà 

nội

90 Lê Văn Hùng 27/8/1978 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án trình 
dân dụng. II

Ban quản lý dự án 
đầu tư công trình 
giao thông – xây 

dựng

Trường 
Đại học 

Xây 
dựng



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

91 Lương Văn Hương 14/3/1971 Kỹ sư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án trình 
dân dụng. II

Ban quản lý dự án 
đầu tư công trình 
giao thông – xây 
dựng

Trường 
Đại học 
xây 
dựng 
Hà Nội

92 Quản lý dự án trình 
giao thông. II

93 Quản lý dự án công 
trình hạ tầng kỹ thuật III

94 Nguyễn Thượng 
Bằng 24/09/1973

Kỹ sư xây dưng 
công trình dân 
dụng - công nghiệp

Quản lý dự án trình 
dân dụng. II

Ban quản lý dự án 
đầu tư công trình 
giao thông – xây 
dựng

Trường 
Đại học 
xây 
dựng 
Hà Nội

95 Quản lý dự án trình 
giao thông. II

96 Quản lý dự án công 
trình hạ tầng kỹ thuật III

97 Nguyễn Văn 
Quang 08/11/1986 Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng
Quản lý dự án công 
trình dân dụng II

Ban quản lý dự án 
đầu tư công trình 
giao thông – xây 

dựng

Trường 
Đại học 
Lương 

Thế 
Vinh

98 Nguyễn Văn 
Quang 01/8/1987 Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng
Quản lý dự án công 
trình dân dụng II

Ban quản lý dự án 
đầu tư công trình 
giao thông – xây 
dựng

Trường 
Đại học 
Đại 
Nam

99 Quản lý dự án công 
trình giao thông II

100 Quản lý dự án công 
trình hạ tầng kỹ thuật III

101

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

102 Chu Văn Phúc 08/01/1986 Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án công 
trình giao thông II

Ban quản lý dự án 
đầu tư công trình 
giao thông – xây 
dựng

Trường 
Đại học 
xây 
dựng 

103 Quản lý dự án công 
trình hạ tầng kỹ thuật III



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

104 Quản lý dự án công 
trình dân dụng III

105 Nguyễn Quang 
Vinh 11/12/1970 Kỹ sư Thủy lợi

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 

dân dụng
II

Ban quản lý dự án 
đầu tư công trình 
giao thông – xây 
dựng

Trường 
Đại học 
Thủy 
lợi Hà 

106

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
giao thông, hạ tầng 

kỹ thuật, NN&PTNT

III

107 Trịnh Trường Sơn 29/12/1972 Kỹ sư xây dựng 
Cầu Đường

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 

dân dụng
II

Ban quản lý dự án 
đầu tư công trình 
giao thông – xây 
dựng

Trường 
Đại học 
Giao 
thông 
vận tải 
Hà Nội

108
Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
giao thông

II

109

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng, công 
nghiệp. 

II

110
Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
hạ tầng kỹ thuật

III

111 Nguyễn Ngọc 
Chánh 19/06/1675 Kỹ sư, kỹ xây dựng 

công trình

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
II

Công ty cổ phần 
Thành Long Hưng 

Yên

Trường 
Đại học 

Xây 
dựng 

Hà Nội

112

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

113

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

114 Trần Huy Hải 07/07/1988 kỹ sư cấp thoát 
nước

Quản lý dự án công 
trình dân dụng, công 

trình giao thông, 
công trình hạ tầng 

kỹ thuật

III

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
thương mại Đức 

Phú

Trường 
Đại học 

xây 
dựng

115

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

116 Định giá xây dựng III

117 Trần Ngọc Việt 01/06/1977
Kỹ sư cầu đường/ 
kỹ sư xây dựng 

công trình

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 

dân dụng, giao 
thông, hạ tầng kỹ 

thuật

II

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
thương mại Đức 

Phú

Trường 
Đại học 

Giao 
thông 
vận tải

118 Định giá xây dựng II

119 Huỳnh Thái 
Phương 21/07/1978

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng công 

nghiệp

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 

dân dụng
II

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
thương mại Đức 

Phú

Trường 
đại học 
Kiến 

trúc Hà 
Nội

120

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
giao thông, hạ tầng 

kỹ thuật

III

121
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
dân dụng

II

122
Giám sát công tác 

xây dựng công trình  
Hạ tầng kỹ thuật

III

123
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

III

124 Định giá xây dựng II

125 Vũ Bảo Dương 03/02/1995 Kỹ sư kinh tế xây 
dựng Định giá xây dựng III

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
thương mại Đức 

Phú

Trường 
Đại học 

Xây 
Dựng 
Hà Nội



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

126 Trịnh Hồng Quân 10/3/1991
Kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng 

Hoàng Thuận Lộc

 Trường 
đại học 

giao 
thông 
vận tải

127

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng, hạ tầng kỹ 

thuật

III

128 Định giá xây dựng III

129 Hoàng Quốc Huy 19/9/1981 Kỹ sư xây dựng 
công trình

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng 

Hoàng Thuận Lộc

 Trường 
đại học 

xây 
dựng

130

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng, hạ tầng kỹ 

thuật

III

131 Hoàng Đức Luân 4/12/1991
Kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng 

Hoàng Thuận Lộc

 Trường 
đại học 

giao 
thông 
vận tải

132
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
dân dụng

III

133
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
hạ tầng kỹ thuật

III

134 Thiết kế công trình 
giao thông III

135 Trần Ngọc Triển 8/20/1993
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật điện, điện 

tử

Thiết kế Điện - Cơ 
điện III

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng 

Hoàng Thuận Lộc

Trường 
Đại học 

công 
nghiệp 
Hà Nội



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

136
Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 
trình

III

137 Nguyễn Anh Tài 5/23/1995 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch 
xây dựng III

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng 

Hoàng Thuận Lộc

Trường 
đại học 

kiến 
trúc Hà 

Nội

138 Trần Đăng Thắng 1/1/1993
Kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng
II

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng 

Hoàng Thuận Lộc

 Trường 
đại học 

giao 
thông 
vận tải 

139
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

III

140 Khảo sát địa hình III

141
Thiết xây dựng công 

trình giao thông 
đường bộ

III

142 Nguyễn Văn Luân 3/3/1991
Kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông đường bộ

III
Công ty TNHH tư 
vấn và xây dựng 

T&T

 Trường 
đại học 

giao 
thông 
vận tải 

143
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

III

144 Khảo sát địa hình III

145 Hoàng Thị Thương 6/22/1993 Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH tư 
vấn và xây dựng 

T&T

 Trường 
đại học 

giao 
thông 
vận tải 



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

146 Trần Việt Anh 9/30/1993

Kỹ thuật công 
trình xây dựng 
(Xây dựng dân 
dụng và công 

nghiệp)

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty TNHH tư 
vấn và xây dựng 

T&T

 Trường 
đại học 

giao 
thông 
vận tải 
TP. Hồ 

Chí 
Minh

147
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
dân dụng

III

148
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
hạ tầng kỹ thuật

III

149 Đặng Văn Thắng 07/02/1985 Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật
III Công ty cổ phần tư 

vấn TDH

Trường 
Đại học 

giao 
thông 
vật tải 
TP. Hồ 

Chí 
Minh

150 Lê Bá Khánh Trình 07/01/1983 Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng Quản lý dự án III Công ty cổ phần tư 

vấn TDH

Trường 
đại 

Lương 
Thế 
Vinh

151 Đào Minh Công 12/04/1997
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III Công ty cổ phần tư 
vấn TDH

Trường 
Đại học 

giao 
thông 
vật tải

152 Đào Minh Công 12/04/1997
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III Công ty cổ phần tư 

vấn TDH

Trường 
Đại học 

giao 
thông 
vật tải

153 Đặng Văn Quang 04/08/1993
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III Công ty cổ phần tư 
vấn TDH

Trường 
Đại học 

giao 
thông 
vật tải



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

154 Đặng Văn Quang 04/08/1993
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III Công ty cổ phần tư 

vấn TDH

Trường 
Đại học 

giao 
thông 
vật tải

155 Đặng Văn Quang 04/08/1993
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Quản lý dự án III Công ty cổ phần tư 
vấn TDH

Trường 
Đại học 

giao 
thông 
vật tải

156 Đặng Văn Dương 07/08/2023
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III Công ty cổ phần tư 
vấn TDH

Trường 
Đại học 

giao 
thông 
vật tải

157 Đặng Văn Dương 07/08/2023
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III Công ty cổ phần tư 

vấn TDH

Trường 
Đại học 

giao 
thông 
vật tải

158 Đặng Văn Dương 07/08/2023
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Quản lý dự án III Công ty cổ phần tư 
vấn TDH

Trường 
Đại học 

giao 
thông 
vật tải

159 Vũ Xuân Thắng 26/12/1997 Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III Công ty cổ phần tư 
vấn TDH

Trường 
Đại học 

giao 
thông 
vật tải

160 Vũ Viết Dương 27/04/1997 Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III Công ty cổ phần tư 
vấn TDH

Trường 
Đại học 

giao 
thông 
vật tải

161 Đỗ Hoàng Hải 01/03/1997
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III Công ty cổ phần tư 
vấn TDH

Trường 
Đại học 

giao 
thông 
vật tải



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

162

Bùi Đăng Tiệp

12/7/1984 Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

Công ty TNHH 
Xây dựng và 

Thương mại T&T 
Hưng Yên

Trường 
Đại học 

Xây 
dựng 

163
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

II

164 Trần Duy Tiệp 24/12/1984 Kỹ sư công trình 
Thủy

Quản lý dự án công 
trình Dân dụng, 

Giao thông, Hạ tầng 
kỹ thuật

III

Công ty TNHH 
Xây dựng và 

Thương mại T&T 
Hưng Yên

Trường 
Đại học 
Hàng 
Hải

165 Đào Phúc May 21/05/1987 Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng 

Thiết kế Kết cấu 
công trình DD&CN III

Công ty TNHH 
Xây dựng và 

Thương mại T&T 
Hưng Yên

Trường 
Đại học 
Lương 

Thế 
Vinh

166
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

II

167 Vũ Đình Dương 27/04/1990 Kỹ sư  kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty TNHH 
Xây dựng An 

Thịnh Hưng Yên

Trường 
Đại học 
Thủy 
Lợi

168

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

169
Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
NN&PTNT

III

170 Trần Quang Tài 01/9/1984 Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III Công ty TNHH Đại 
Sơn 68

Trường 
Đại học 

Xây 
Dựng

171
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

III



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

172

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát 

triển nông thôn

III

173 Lâm Ngọc Thế 27/03/1999
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật điện, điện 

tử

Thiết kế cơ điện 
công trình III

Công ty TNHH Tư 
vấn đầu tư xây 
dựng ATECT

Trường 
Đại học 

Sư 
phạm 

kỹ thuật 
Hưng 
Yên

174 Phạm Đức Thuận 19/5/1992 Kỹ sư kỹ thuật tài 
nguyên nước

Thiết kế cấp thoát 
nước công trình III

Công ty TNHH Tư 
vấn đầu tư xây 
dựng ATECT

Trường 
Đại học 

Thủy 
Lợi

175 Lâm Quang Thiệp 10/05/1989 Kỹ thuật xây dựng 
công trình

Thiết kế Kết cấu 
công trình DD&CN II

Công ty TNHH tư 
vấn và đầu tư xây 

dựng TĐT

Trường 
Đại học 

DL 
Phương 

Đông

176 Vũ Văn Toản 07/11/1990 Xây dựng Cầu - 
Đường

Thiết kế Công trình 
giao thông đường bộ II

Công ty TNHH tư 
vấn và đầu tư xây 

dựng TĐT

Trường 
Đại học 

giao 
thông 
vận tải

177 Vương Vũ Tuấn 23/05/1989
Kỹ sư kỹ xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty CP ĐTXD 
và TM Tân An Đại 

Thịnh

Trường 
Đại 
Học 
Hải 

Phòng

178 Đỗ Quốc Toàn 5/9/1976 Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

II
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Giao 
thông 
vận tải

179 Nguyễn Mạnh Hà 11/1/1981 Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Xây 
dựng



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

180

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

181

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

II

182 Nguyễn Minh Tân 18/12/1973 Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Giao 
thông 
vận tải

183
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

III

184

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

185 Khảo sát địa hình II

186 Vũ Hoàng Lân 19/1/1982 Kỹ sư xây dựng 
cầu-đường bộ

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Giao 
thông 
vận tải

187

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

188

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

189 Trương Hữu Độ 14/2/1985
Kỹ sư kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng (cấp 
thoát nước)

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Thủy 
Lợi

190

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

191

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

192 Nguyễn Đăng Hải 26/1/1994
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Giao 
thông 
vận tải

193

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

194

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

195 Phùng Hoàng Thi 16/7/1996
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Giao 
thông 
vận tải



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

196

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

197

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

198 Nguyễn Văn Sơn 26/8/1996 Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Học 
viện kỹ 
thuật 

quân sự

199

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

200

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

201 Nguyễn Thị Sang 02/06/1990 Kỹ sư kỹ thuật tài 
nguyên nước

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

NN&PTNT
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Thủy lợi

202 Cà Văn Kim 25/5/1993
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Giao 
thông 
vận tải

203

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

204

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

205 Vũ Văn Hùng 8/01/1993

Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông (Xây dựng 
cầu đường)

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
GTVT 
TP Hồ 

Chí 
Minh

206

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

207 Nguyễn Quang Huy 20/4/1980 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

III
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Xây 
dựng

208

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

209 Lưu Chiến Thắng 3/3/1985 Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Xây 
dựng

210

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

211
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
NN&PTNT

III



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

212

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

213 Nguyễn Văn Việt 27/3/1985
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
kiến 

trúc Hà 
Nội

214

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

215

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

216 Vũ Thành Văn 24/5/1993 Kiến trúc sư
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

III
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Chu 

Văn An

217

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

218

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

219 Trần Hồng Điệp 20/10/1995 Kiến trúc sư
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

III
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Chu 

Văn An



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

220

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

221

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

222 Nguyễn Việt Cường 8/11/1998 Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
xây 

dựng 
Hà Nội

223

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

224

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

225 Thiết kế Kết cấu 
công trình DD&CN III

226 Phạm Hùng 9/4/1970 Kỹ sư xây dựng 
công trình 

Thiết kế Kết cấu 
công trình DD&CN III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
xây 

dựng 
Hà Nội

227

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

II



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

228 Nguyễn Trọng Hiệu 27/3/1972
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp 

Thiết kế Kết cấu 
công trình DD&CN III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
xây 

dựng 
Hà Nội

229 Trần Minh Vỹ 16/9/1967 Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế Công trình 
giao thông đường bộ III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
xây 
dựng 

230 Thiết kế Công trình 
giao thông cầu III

231
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
HTKT

II

232 Lê Văn Thắng 9/8/1978
Kỹ sư xây dựng 

đường ô tô và sân 
bay 

Thiết kế Công trình 
giao thông đường bộ III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Giao 
thông 
vận tải

233 Thiết kế Công trình 
giao thông cầu III

234 Nguyễn Xuân Anh 13/10/1984 Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng 

Thiết kế Kết cấu 
công trình DD&CN III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Xây 
dựng

235 Phạm Văn Phòng 23/3/1982 Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng 

Thiết kế Kết cấu 
công trình DD&CN III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Lương 

Thế 
Vinh 

236

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

II

237 Nguyễn Văn Điệp 25/8/1992 Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng 

Thiết kế Kết cấu 
công trình DD&CN III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
kiến 

trúc Hà 
Nội

238 Trần Quang Giao 26/8/1986
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp 

Thiết kế Kết cấu 
công trình DD&CN III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học  
 kiến 

trúc Hà 
Nội

239 Trần Mạnh Hà 17/11/1975 Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế công trình 
giao  thông cầu III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Giao 
thông 
vận tải



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

240 Thiết kế công trình 
giao thông đường bộ III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

241

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

242

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

243 Hoàng Văn Chiểu 29/9/1996 Kỹ sư kỹ thuật trắc 
địa-bản đồ

Khảo sát địa chất 
công trình III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Mỏ-địa 

chất

244 Nguyễn Hải Đăng 1/11/1998 Kỹ sư kỹ thuật trắc 
địa-bản đồ

Khảo sát địa chất 
công trình III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Mỏ-địa 

chất
245 Khảo sát địa hình III

246 Đào Ngọc Thanh 15/4/1976 Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Giao 
thông 
vận tải

247

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

248

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

249 Phạm Văn Tuân 23/8/1984 Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
xây 
dựng



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

250

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

251

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

252 Nguyễn Văn Hoan 02/12/1992 Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
công 
nghệ 
giao 

thông 
vận tải

253

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

254

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

255 Đặng Đức Cảnh 1/6/1984 Kỹ sư xây dựng 
cầu-đường bộ

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Giao 
thông 
vận tải

256

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

257

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

258 Thiết kế Công trình 
giao thông đường bộ III

259 Thiết kế Công trình 
giao thông cầu III

260 Trần Thị Thanh 
Thương 16/11/1996 Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng Định giá III
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Giao 
thông 
vận tải

261 Trần Văn Dương 23/9/1990 Kỹ sư kỹ thuật hạ 
tầng đô thị

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

giao thông
III

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
kiến 
trúc Hà 
Nội

262

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

263

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 

nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III

264 Đặng Trọng Nghĩa 20/7/1991
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại 
Học 
Xây 
Dựng

265

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 
nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 
nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

II



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

266

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
Dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

267 Đỗ Hồng Ngọc 10/10/1984 Kỹ sư Xây dựng 
Cầu đường bộ

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại học 
Giao 
thông 
vận tải

268
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
NN&PTNT

III

269
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
giao thông

II

270 Nguyễn Thanh 
Bình 25/05/1986

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại 
Học 
Xây 
Dựng

271

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 
nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 
nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

II

272

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
Dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

273 Vũ Hải Nam 07/10/1994 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trĐịnh giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 
công nghệ ATP

Đại 
Học 
Xây 
Dựng

274

Quản lý dự án 
ĐTXD công trình 
Dân dụng, công 
nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, 
nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

II



Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  
Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Đơn vị công tác Cơ sở 
đào tạo 

275
Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
giao thông

III



STT Môn thi Mã môn thi

1 Định giá xây dựng DG01

2 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp & hạ tầng kỹ thuật GS01

3 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình GS02
4 Giám sát công trình NN&PTNT GS06
5 Giám sát công trình giao thông GS03
6 Khảo sát địa chất công trình KS01
7 Thiết kế Cấp thoát nước TK02
8 Thiết kế Điện - Cơ điện TK04
9 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN TK09

10 Thiết kế Kiến trúc công trình TK10
11 Thiết kế Quy hoạch xây dựng TK11
12 PL Định giá Xây dựng PLDG
13 PL Giám sát thi công xây dựng PLGS
14 PL Khảo sát xây dựng PLKS
15 PL Thiết kế xây dựng PLTK
16 PL Thiết kế quy hoạch PLQH
17 Khảo sát địa hình KS02
18 Thiết kế công trình NN&PTNT TK13
19 Quản lý dự án QLDA
20 Thiết kế Công trình giao thông đường bộ TK07
21 Thiết kế Công trình giao thông cầu
22 Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật TK14



Hinh thức dự thi

Cấp mới

Nâng hạng

Gia hạn



STT Tỉnh Mã Tỉnh
1 Bộ Xây dựng BXD BXD-Bộ Xây dựng
2 An Giang ANG ANG-An Giang

3 Bà Rịa - Vũng Tàu BRV BRV-Bà Rịa - Vũng 
Tàu

4 Bắc Giang BAG BAG-Bắc Giang
5 Bắc Kạn BAK BAK-Bắc Kạn
6 Bạc Liêu BAL BAL-Bạc Liêu
7 Bắc Ninh BAN BAN-Bắc Ninh
8 Bến Tre BET BET-Bến Tre
9 Bình Định BID BID-Bình Định

10 Bình Dương BDG BDG-Bình Dương
11 Bình Phước BIP BIP-Bình Phước
12 Bình Thuận BIT BIT-Bình Thuận
13 Cà Mau CAM CAM-Cà Mau
14 Cao Bằng CAB CAB-Cao Bằng
15 Cần Thơ CAT CAT-Cần Thơ
16 Đà Nẵng DNA DNA-Đà Nẵng
17 Đắk Lắk DAL DAL-Đắk Lắk
18 Đắk Nông DAN DAN-Đắk Nông
19 Điện Biên DIB DIB-Điện Biên
20 Đồng Nai DON DON-Đồng Nai
21 Đồng Tháp DOT DOT-Đồng Tháp
22 Gia Lai GIL GIL-Gia Lai
23 Hà Giang HAG HAG-Hà Giang
24 Hà Nam HNA HNA-Hà Nam
25 Hà Nội HAN HAN-Hà Nội
26 Hà Tĩnh HAT HAT-Hà Tĩnh
27 Hải Dương HAD HAD-Hải Dương
28 Hải Phòng HAP HAP-Hải Phòng
29 Hậu Giang HGI HGI-Hậu Giang
30 Hòa Bình HOB HOB-Hòa Bình
31 Hưng Yên HUY HUY-Hưng Yên
32 Khánh Hòa KHH KHH-Khánh Hòa
33 Kiên Giang KIG KIG-Kiên Giang
34 Kon Tum KOT KOT-Kon Tum
35 Lai Châu LAC LAC-Lai Châu
36 Lâm Đồng LAD LAD-Lâm Đồng
37 Lạng Sơn LAS LAS-Lạng Sơn
38 Lào Cai LCA LCA-Lào Cai
39 Long An LOA LOA-Long An
40 Nam Định NAD NAD-Nam Định
41 Nghệ An NGA NGA-Nghệ An
42 Ninh Bình NIB NIB-Ninh Bình



43 Ninh Thuận NIT NIT-Ninh Thuận
44 Phú Thọ PHT PHT-Phú Thọ
45 Phú Yên PHY PHY-Phú Yên
46 Quảng Bình QUB QUB-Quảng Bình
47 Quảng Nam QUN QUN-Quảng Nam
48 Quảng Ngãi QNG QNG-Quảng Ngãi
49 Quảng Ninh QNI QNI-Quảng Ninh
50 Quảng Trị QTR QTR-Quảng Trị
51 Sóc Trăng SOT SOT-Sóc Trăng
52 Sơn La SOL SOL-Sơn La
53 Tây Ninh TAN TAN-Tây Ninh
54 Thái Bình THB THB-Thái Bình
55 Thái Nguyên THN THN-Thái Nguyên
56 Thanh Hóa THH THH-Thanh Hóa
57 Thừa Thiên Huế TTH TTH-Thừa Thiên Huế
58 Tiền Giang TIG TIG-Tiền Giang

59 TP.Hồ Chí Minh HCM HCM-TP.Hồ Chí Minh

60 Trà Vinh TRV TRV-Trà Vinh
61 Tuyên Quang TUQ TUQ-Tuyên Quang
62 Vĩnh Long VIL VIL-Vĩnh Long
63 Vĩnh Phúc VIP VIP-Vĩnh Phúc
64 Yên Bái YEB YEB-Yên Bái
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